
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:           /BTNMT-BHĐVN 

V/v báo cáo về công tác quản lý tổng hợp               

tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

năm 2024 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 

48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày         tháng 12 năm 2024 

Kính gửi: ……………………………………………………. 

Căn cứ Điều 77 về báo cáo quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường 

biển và hải đảo của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, ngày 16/5/2016, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-

BTNMT quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về nội dung nêu 

trên, theo đó định kỳ hằng năm, các cơ quan liên quan có trách nhiệm báo cáo về 

các nội dung sau đây: 

- Các bộ, ngành báo cáo về tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai 

thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong phạm vi ngành, 

lĩnh vực được giao quản lý. 

- Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển báo 

cáo về tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển và hải đảo, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo 

trong phạm vi quản lý. 

Mặt khác, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 

phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường 

biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các bộ, ngành và 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có trách nhiệm: Tổng hợp tình 

hình thực hiện Chiến lược, định kỳ hằng năm báo cáo Bộ TNMT; tổ chức sơ kết việc 

thực hiện Chiến lược vào năm 2025. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ: (i) Tình hình quản lý 

tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2024; (ii) Tình hình 

thực hiện Chiến lược năm 2024, Bộ TNMT đề nghị quý Cơ quan gửi các Báo cáo 

về Bộ TNMT trước ngày 15/01/2025. Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Lê Thành 

Chung, ĐT: 0912.753.456, Email: cucbms@monre.gov.vn 

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự phối hợp của quý Cơ quan./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, BHĐVN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

                     Lê Minh Ngân 



DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHẬN VĂN BẢN 

 

I. TRUNG ƯƠNG 

1. Văn phòng Chính phủ (để báo cáo) 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

3. Bộ Tài chính 

4. Bộ Ngoại giao 

5. Bộ Quốc phòng 

6. Bộ Công an 

7. Bộ Nội vụ 

8. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

9. Bộ Khoa học và Công nghệ 

10. Bộ Công Thương 

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

12. Bộ Giao thông vận tải 

13. Bộ Xây dựng 

14. Bộ Thông tin và Truyền thông 

15. Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 

 

 

II. ĐỊA PHƯƠNG 

1. UBND tỉnh Quảng Ninh 

2. UBND Thành phố Hải Phòng 

3. UBND tỉnh Thái Bình 

4. UBND tỉnh Nam Định 

5. UBND tỉnh Ninh Bình 

6. UBND tỉnh Thanh Hóa 

7. UBND tỉnh Nghệ An 

8. UBND tỉnh Hà Tĩnh 

9. UBND tỉnh Quảng Bình 

10.  UBND tỉnh Quảng Trị 

11.  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

12.  UBND Thành phố Đà Nẵng 

13.  UBND tỉnh Quảng Nam 

14.  UBND tỉnh Quảng Ngãi 

15. UBND tỉnh Bình Định 

16.  UBND tỉnh Phú Yên 

17.  UBND tỉnh Khánh Hòa 

18.  UBND tỉnh Ninh Thuận 

19.  UBND tỉnh Bình Thuận 

20.  UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

21.  UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

22.  UBND tỉnh Tiền Giang 

23.  UBND tỉnh Bến Tre 

24.  UBND tỉnh Trà Vinh 

25.  UBND tỉnh Sóc Trăng 

26.  UBND tỉnh Bạc Liêu 

27.  UBND tỉnh Cà Mau 

28.  UBND tỉnh Kiên Giang 

 

 

 

 

 
1 - Báo cáo quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2024 theo các nội dung quy định 

tại Phụ lục của Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016.  

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ bám sát theo các nội dung được 

phân công trong Nghị quyết.  
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